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I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau rồi thực hiện các yêu cầu bên dưới:
                                         Quê hương

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay.

Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông.

Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài hè.

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.
          (Đỗ Trung Quân)
1. Lựa chọn đáp án đúng:

Câu 1: Bài thơ "Quê hương" gợi em nhớ đến một văn bản cùng tên đã học trong chương trình Ngữ văn 8 của tác giả nào?
A. Đỗ Trung Quân 
B. Nguyễn Khoa Điềm
C. Nguyễn Thi
D. Tế Hanh
Câu 2: Chỉ ra phương thức biểu đạt cơ bản của bài thơ?
A. Tự sự
B. Miêu tả
C. Biểu cảm
D. Nghị luận
Câu 3: Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
A. Tự do
B. Năm chữ
C. Sáu chữ
D. Bảy chữ
Câu 4: Cụm từ được nhắc lại nhiều nhất trong bài thơ là?
A. Con đò
B. Chùm khế
C. Diều biếc
D. Quê hương
Câu 5: Hai câu thơ sau thuộc kiểu câu gì
“Quê hương là đường đi học
   Con về rợp bướm vàng bay” 
A. Câu trần thuật      B. Câu nghi vấn      C. Câu phủ định     D. Câu cầu khiến
Câu 6: Vì sao quê hương được so sánh với mẹ?
A. Vì đó là nơi ta sinh ra và được nuôi dưỡng khôn lớn, trưởng thành.
B. Vì đó là nơi mà ta hằng mơ ước được đặt chân tới.
C. Vì đó là nơi mà ta có những người bạn thân.
D. Tất cả các ý trên
Câu 7: Nội dung của bài thơ Quê hương là gì?
A. Tình yêu quê hương là tình cảm tự nhiên, sâu sắc khiến ta khôn lớn, trưởng thành.
B. Tình cảm gia đình là tình cảm tự nhiên, sâu sắc khiến ta có động lực, cảm hứng.
C. Tình yêu quê hương, đất nước là tình yêu gắn với những gì gần gũi, thân thuộc, bình dị nhất.
D. Tất cả các ý trên
Câu 8: Câu thơ
                                              “Quê hương nếu ai không nhớ
                                               Sẽ không lớn nổi thành người”
Là câu phủ định. Đúng hay sai?
A. Đúng                                                                                     B. Sai
2. Trả lời câu hỏi:
Câu 9: Xác định biện pháp tu từ cơ bản của đoạn thơ và nêu tác dụng của nó?
Câu 10: Viết đoạn văn (khoảng từ 5 đến 7 câu) bày tỏ tình cảm của anh/ chị với quê hương đất  nước. 
II. VIẾT (4.0 điểm)
Viết bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh của quê hương em.
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm
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	ĐỌC HIỂU
	6,0
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	D
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	C
	0,5
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	C
	0,5
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	D
	0,5
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	A
	0,5
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	A
	0,5
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	D
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	
	9
	- Biện pháp tu từ cơ bản của đoạn thơ: So sánh 
- Tác dụng: Nhấn mạnh tình yêu tha thiết, sự gắn bó sâu nặng với 
quê hương của tác giả. Đồng thời đã làm nổi bật hình ảnh quê hương thật bình dị, mộc mạc nhưng cũng thật ấm áp, gần gũi, thân thương, máu thịt, thắm thiết.  
	1,0

	
	10
	- Tình yêu quê hương: Quê hương chính là nguồn cội, nơi chôn rau 
cắt rốn, nơi gắn bó, nuôi dưỡng sự sống, đặc biệt là đời sống tâm hồn 
mỗi người.
+ Quê hương là bến đỗ bình yên, là điểm tựa tinh thần của con người trong cuộc sống. Dù đi đâu ở đâu hãy luôn nhớ về nguồn cội.
- Bàn luận: Tình cảm đối với quê hương sẽ gợi nhắc đến tình yêu đất nước. Hướng về quê hương không có nghĩa là chỉ hướng về mảnh đất nơi mình sinh ra mà phải biết hướng tới tình cảm lớn lao, thiêng liêng bao trùm là Tổ quốc.
- Bài học nhận thức và hành động: Có nhận thức đúng đắn về tình cảm đối với quê hương; có ý thức tu dưỡng, học tập, phấn đấu xây dựng quê hương; xây đắp bảo vệ quê hương, phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương là trách nhiệm, là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi con người.
	1,0

	II


	VIẾT
	4,0

	
	
	a) Đảm bảo cấu trúc bài văn thuyết minh.
	0,25

	
	
	b) Xác định đúng yêu cầu của đề: Thuyết minh về một danh lam 
thắng cảnh.
	0,25


	
	
	c) Thuyết minh về danh lam thắng cảnh:
- Mở bài: 
Giới thiệu về đối tượng thuyết minh: Danh lam thắng cảnh mà em định giới thiệu.
Cảm nghĩ chung của em về danh thắng đó.
- Thân bài: 
+ Giới thiệu khái quát:
Vị trí địa lý, địa chỉ
Diện tích
Phương tiện di chuyển đến danh thắng
Khung cảnh xung quanh
+ Giới thiệu về lịch sử hình thành:
Thời gian xây dựng, nguồn gốc hình thành
Ý nghĩa tên gọi hoặc tên gọi khác 
+ Giới thiệu về kiến trúc, cảnh vật
Nhìn từ xa đến gần, từ ngoài vào trong.
Chi tiết một vài điểm nổi bật 
- Kết bài:
Khẳng định lại giá trị, ý nghĩa của danh thắng hoặc di tích đó.
Nêu cảm nghĩ của bản thân.
	2,5












	
	
	d) Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e) Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn sinh động, sáng tạo.
	0,5




